UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      TỈNH PHÚ THỌ

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ---:---
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Số: 730/2000/QĐ-UB
                   Việt trì, ngày 31tháng  3 năm 2000
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 V/v tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa bão lũ năm 2000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 20-3-1993 của Chủ tịch nước.


- Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phóng chống lụt bão.


- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 155/TT ngày 08-3-2000.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Giao chỉ tiêu kế hoạch thu và sử dụng quỹ phòng chống lụt bão năm 2000 cho các huyện, thành phố, thị xã (cụ thể có phụ lục kèm theo quyết định này).


Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc thu đúng định mức, đúng đối tượng và trích nộp theo tỷ lệ đã quy định tại Nghị định số 50/CP của Chính phủ.


Điều 2: Quản lý và sử dụng quỹ phòng chống lụt bão:


1. Đối với phần quỹ PCLB được để lại ở các huyện, thành phố, thị xã do Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp quản lý, điều hành nhưng phải đảm bảo chi đúng chế độ, đúng mục đích và phải báo cáo kết quả thu, chi về Sở Nong nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều) vào các tháng cuối hàng quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.


2. Đối với quỹ PCLB nộp tỉnh (tại Kho bạc Nhà nước tỉnh), giao Văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh (Chi cục PCLB và QLĐĐ) quản lý. Khi cần chi Sở Nông nghiệp và PTNT lập dự toán trình UBND tỉnh duyệt.


Chi cục PCLB và QLĐĐ có nhiệm vụ tổng hợp kết quả thu, chi quỹ PCLB báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo PCLB TW.


Điều 3: Nhiệm vụ thu quỹ PCLB:


1. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng, tổ chức thu đảm bảo kế hoạch được giao, kiên quyết xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân không chấp hành.


Đối với cá nhân không chấp hành nghĩa vụ đóng góp quỹ PCLB thì truy nộp theo quy định của pháp luật.


Đối với đơn vị, tổ chức không nộp đủ kế hoạch giao, UBND các huyện, thành phố, thị xã được thông qua Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước cắt chuyển kinh phí từ tài khoản của đơn vị, tổ chức đó vào tài khoản quỹ PCLB.


2. Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã thu nộp đầy đủ theo kế hoạch đã được giao, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.





 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 








K.T CHỦ TỊCH







          PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                             Ngô Đức Vượng 

                                                                    (Đã ký)

Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP TP VIỆT TRÌ

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng
	1.576.223.000,
	89.438,

	I
	DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
	1.527.945.000,
	79.783,

	1
	Công ty vận tải đường sông
	1.579.000,
	319,0

	2
	Xí nghiệp ván nhân tạo
	2.150.000,
	430,0

	3
	Công ty tư vấn xây dựng (Sở Xây dựng)
	356.000,
	71,0

	4
	Công ty du lịch dịch vụ công đoàn
	1.445,
	288,0

	5
	Quỹ tín dụng xã Dữu lâu
	100.000,
	20,0

	6
	Xí nghiệp truyền thành Phú Thọ
	68.000,
	13,0

	7
	Công ty xây dựng Sông Hồng
	6.495.000,
	1.229,0

	8
	Xí nghiệp vật liệu xây dựng Việt Trì
	1.208.000,
	241,0

	9
	Công ty tư vấn xây dựng giao thông
	592,
	118,0

	10
	Công ty cấp nước Phú Thọ
	84.210.000,
	1.684,0

	11
	Công ty XD số 24 (Tổng công ty XD Sông Hồng)
	4.390.000,
	878,0

	12
	Nhà máy thực phẩm Việt Trì
	1.450.000,
	290,0

	13
	Công ty tư vấn XD thuỷ lợi Phú Thọ
	258.000,
	51,0

	14
	Công ty vật tư nông nghiệp cấp I
	2.000.000,
	400,0

	15
	Nhà máy đóng tàu Sông Lô
	2.301.000,
	460,0

	16
	Công ty giống và chăn nuôi gia cầm
	741.000,
	148,0

	17
	Công ty xây dựng số 25
	2.533.000,
	506,0

	18
	Công ty chế biến kinh doanh than
	2.251.000,
	450,0

	19
	Công ty dược vật tư y tế
	2.411.000,
	482,0

	20
	Công ty vận tải và kinh doanh lâm sản Việt Trì
	694.000,
	138,0

	21
	Công ty Dệt Vĩnh Phú
	52.690.000,
	5.000,0

	22
	Công ty công trình giao thông Phú Thọ
	1.189.000,
	237,0

	23
	Công ty Đường Rượu Bia Việt Trì
	5.031.000,
	1.006,0

	24
	Cảng Việt Trì
	4.635.000,
	927,0

	25
	Công ty May I Phú Thọ
	1.015.000,
	203,0

	26
	Công ty thương mại Sông Lô
	6.607.000,
	1.321,0

	27
	Công ty xây dựng công nghiệp
	318.000,
	63,0

	28
	Công ty xây dựng Tổng hợp Phú Thọ
	397.000,
	79,0

	29
	Công ty xây lắp và cung ứng vật tư
	4.520.000,
	904,0

	30
	Xí nghiệp cơ khí giao thông vận tải
	1.304.000,
	260,0

	31
	Công ty chè
	27.515.000,
	5.000,0

	32
	Công ty hoá chất
	14.516.000,
	2.903,0

	33
	Nhà máy giấy Việt Trì
	7.696.000,
	1.539,0

	34
	Công ty xăng dầu
	8.000.000,
	1.600,0

	35
	Chi nhánh công ty xi măng Hoàng Thạch
	4.020.000,
	804,0

	36
	Ngân hàng Công thương
	2.079.000,
	416,0

	37
	Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp
	57.114.000,
	5.000,0

	38
	Công ty khai thác kinh doanh cát sỏi
	3.058.000,
	611,0

	39
	Xí nghiệp in Phú Thọ
	2.376.000,
	473,0

	40
	Công ty vật tư tổng hợp
	3.034.000,
	607,0

	41
	Công ty Xổ số kiến thiết
	915.000,
	183,0

	42
	Công ty vận tải ô tô Phú Thọ
	5.294.000,
	1.058,0

	43
	Quỹ tín dụng phường Gia Cẩm
	100.000,
	20,0

	44
	Quỹ tín dụng xã Minh Nông
	100.000,
	20,0

	45
	Quỹ tín dụng xã Trưng Vương
	100.000,
	20,0

	46
	Xí nghiệp vật liệu xây dựng bê tông
	57.291.000,
	5.000,0

	47
	Công ty xây dựng số 22
	9.031.000,
	1.806,0

	48
	Xí nghiệp cơ giới và xây lắp số 14
	6.977.000,
	1.395,0

	49
	Tổng công ty vàng bạc đá quý
	1.344.000,
	269,0

	50
	Công ty Ong
	331.000,
	66,0

	51
	Xí nghiệp nước khoáng Phú Thọ
	772.000,
	154,0

	52
	Xí nghiệp May Sông Hồng
	3.200.000,
	640,0

	53
	Que hàn hữu nghị và công trình xây lắp cơ khí
	1.076.000,
	215,0

	54
	Xí nghiệp thực phẩm xuất khẩu Phú Thọ
	374.000,
	75,0

	55
	Công ty xây dựng Nông lâm nghiệp
	774.000,
	149,0

	56
	Công ty xây dựng số 1
	932.000,
	186,0

	57
	Công ty may xuất khẩu Việt Trì
	690.000,
	138,0

	58
	Công ty giấy Phú Thọ
	1.821.000,
	364,0

	59
	Công ty thương nghiệp Phú Thọ
	4.180.000,
	836,0

	60
	Công ty xuất nhập khẩu Phú Thọ
	4.558.000,
	911,0

	61
	Công ty Du lịch và khách sạn
	2.334.000,
	467,0

	62
	Công ty vật tư nông nghiệp
	1.558.000,
	311,0

	63
	Công ty Phát hành sách
	1.087.000,
	216,0

	64
	Công ty lương thực
	3.550.000,
	710,0

	65
	Công ty Sách và thiết bị trường học
	410.000,
	80,0

	66
	Quỹ tín dụng phường Tiên Cát
	100.000,
	20,0

	67
	Quỹ tín dụng phường Nông Trang
	100.000,
	20,0

	68
	Quỹ tín dụng xã Thuỵ Vân
	100.000,
	20,0

	69
	Công ty xây dựng thuỷ lợi Phú Thọ
	590.000,
	118,0

	70
	Công ty Điện ảnh băng hình
	512.000,
	102,0

	71
	Công ty khách sạn du lịch Hàng không
	341.000,
	68,0

	72
	Công ty kinh doanh và phát triển nhà Phú Thọ
	1.008.000,
	201,0

	73
	Ngân hàng Đầu tư phát triển
	21.652.000,
	4.330,0


	74
	Bưu điện tỉnh
	101.600.000,
	5.000,

	75
	Điện lực Phú Thọ
	39.070.000,
	5.000,

	76
	Công ty xây dựng Hạ tầng kỹ thuật
	9.161.000,
	1.832,0

	77
	Công ty Bảo Việt
	497.000,
	99,0

	78
	Công ty TNHH Mi Won
	147.046.000,
	5.000,

	79
	Khách sạn Hà Nội
	2.575.000,
	515,0

	80
	Công ty HH Păng rim - Việt Nam
	770.439.000,
	5.000,

	II
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - CÔNG TY TNHH
	48.278.000,
	9.655,

	1
	HTX vận tải thuỷ Sông Lô
	198.000,
	40,0

	2
	Xí nghiệp vật liệu Trung Thành
	518.000,
	104,0

	3
	Công ty TNHH Đức Trung
	570.000,
	114,0

	4
	Xí nghiệp mộc 30-4
	350.000,
	70,0

	5
	Công ty TNHH xây dựng Hoà Bình
	302.000,
	60,0

	6
	Xí nghiệp Dệt xuất khẩu Phú Cát
	2.405.000,
	481,0

	7
	Công ty TNHH Đức Giang
	500.000,
	100,0

	8
	Xí nghiệp hoá chất Trường Thọ
	185.000,
	37,0

	9
	Xí nghiệp thực phẩm Việt Anh
	2.586.000,
	517,0

	10
	Công ty lẵp máy điện nước Hải Hà
	1.004.000,
	200,0

	11
	Xí nghiệp hoá mỹ phẩm Hồng Hà
	300.000,
	60,0

	12
	Xí nghiệp VLXD giao thông Kim Sơn
	262.000,
	52,0

	13
	Trung tâm kinh doanh cây cảnh Thanh Tùng
	530.000,
	106,0

	14
	Xí nghiệp cơ khí Việt Phú
	92.000,
	18,0

	15
	Công ty TNHH Chí Đức
	570.000,
	114,0

	16
	Xí nghiệp Xây dựng Minh Thắng
	207.000,
	42,0

	17
	Xí nghiệp Xây dựng Âu Cơ
	360.000,
	72,0

	18
	Hiệu vàng Minh Xuyên
	104.000,
	24,0

	19
	Hiệu vàng Nam Thành
	45.000,
	9,0

	20
	Hiệu vàng Anh Tuấn
	66.000,
	13,0

	21
	Công ty TNHH Thanh Linh
	820.000,
	164,0

	22
	Công ty TNHH Chí Hoà
	636.000,
	127,0

	23
	Công ty TNHH Sơn Hải
	75.000,
	15,0

	24
	Xí nghiệp cơ khí và thương mại Quốc Oai
	968.000,
	194,0

	25
	Xí nghiệp xây dựng giao thông Hùng Vương
	830.000,
	166,0

	26
	Xí nghiệp Thiên Nga
	120.000,
	24,0

	27
	Xí nghiệp xây dựng Hoa Lợi
	200.000,
	40,0

	28
	Xí nghiệp giao thông Hoàng Mai
	318.000,
	64,0

	29
	Xí nghiệp khoáng sản Nam Nga
	890.000,
	178,0

	30
	Công ty TNHH Việt Hà
	301.000,
	60,0

	31
	Công ty Bảo Phương
	610.000,
	122,0

	32
	Công ty thương mại Ngọc Sơn
	1.097.000,
	220,0

	33
	Công ty Vật tư Việt Hà
	860.000,
	172,0

	34
	Chi nhanh phát triển tin học Hà Nội
	477.000,
	95,0

	35
	Công ty TNHH Việt Kỳ
	812.000,
	162,0

	36
	Xí nghiệp xây dựng Thuận Thành
	1.050.000,
	210,0

	37
	Xí nghiệp Vật tư Minh Đức
	975.000,
	195,0

	38
	Xí nghiệp vận tải xây dựng Nông Trang
	536.000,
	107,0

	39
	Công ty TNHH thương mại Thành Hưng
	270.000,
	54,0

	40
	Công ty thương mại Kim Cương
	1.850.000,
	370,0

	41
	Công ty vải sợi Nghĩa Hưng
	9.100.000,
	1.820,0

	42
	Công ty Đại Đồng
	1.052.000,
	210,0

	43
	Công ty thương mại Hưng Thịnh
	316.000,
	63,0

	44
	Hiệu vàng Tiến Anh
	79.000,
	16,0

	45
	Công ty TNHH Hùng Vương
	1.200.000,
	240,0

	46
	Công ty thương mại Mai Khánh
	350.000,
	70,0

	47
	Công ty thương mại Việt Hà
	350.000,
	70,0

	48
	Xí nghiệp bao bì Hoàng Sơn
	250.000,
	50,0

	49
	Xí nghiệp chế biến lâm sản
	85.000,
	17,0

	50
	Công ty TNHH quảng cáo trẻ Việt Trì
	130.000,
	26,0

	51
	Công ty TNHH điện xây dựng Đại Dương
	549.000,
	110,0

	52 
	Công ty TNHH thương mại TT & C
	410.000,
	82,0

	53
	Công ty TNHH Tiến Cường
	374.000,
	75,0

	54
	Công ty Du lịch Hoàng Long
	1.260.000,
	252,0

	55
	Công ty TNHH Việt Hưng
	1.915.000,
	383,0

	56
	Công ty xây dựng Hoà Phong
	500.000,
	100,0

	57
	Doanh nghiệp Thanh Vân
	598.000,
	120,0

	58
	Xí nghiệp 1-5
	238.000,
	47,0

	59
	Hiệu vàng Công Tuấn
	70.000,
	14,0

	60
	Xí nghiệp xây dựng Việt Quang
	378.000,
	75,0

	61
	Xí nghiệp sản xuất và VLXD Vân Cơ
	230.000,
	46,0

	62
	Xí nghiệp vật tư tổng hợp Hương Mai
	160.000,
	32,0

	63
	Công ty TNHH Phương Đông
	407.000,
	81,0

	64
	Xí nghiệp xây dựng Thống Nhất
	520.000,
	106,0

	65
	Xí nghiệp xây dựng Độc Lập
	195.000,
	39,0

	66
	Xí nghiệp xây dựng Sông Hồng
	1.665.000,
	333,0

	67
	Công ty TNHH Tân Trào
	1.048.000,
	210,0


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP THỊ XÃ PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	1.450.000,
	290,0

	1
	Công ty may Phú Thọ
	850.000,
	170,0

	2
	Xí nghiệp may của thương binh Phú Thọ
	600.000,
	120,


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN PHÙ NINH

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	583.935.000,
	13.208,

	1
	Công ty giấy Bãi Bằng
	567.895.000,
	5.000,0

	2
	Công ty hoá chất Z121
	
	5.000,0

	3
	Công ty nguyên liệu giấy Vĩnh Phú
	15.000.000,
	3.000,0

	4
	Công ty xây dựng Hùng Vương
	1.040.000,
	208,0


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN THANH BA

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	40.514.000,
	7.602,0

	1
	Công ty xi măng đá vôi Phú Thọ
	6.863.800,
	1.372,0

	2
	Công ty rượu Đồng Xuân
	3.790.000,
	758,0

	3
	Công ty chè Phú Thọ
	27.500.000,
	5.000,0

	4
	Nhà máy cơ khí chè
	275.800,
	55,0

	5
	Nhà máy phân lân Thanh Ba
	214.100,
	43,0

	6
	Công ty thương mại
	355.300,
	71,0

	7
	Công ty gốm Thanh Hà
	1.012.000,
	203,0

	8
	Hiệu vàng Kiên Ngần
	51.000,
	10,0

	9
	Công ty TNHHVương Thành
	200.000,
	40,0

	10
	Công ty TNHH Khanh Hiệp
	252.000,
	50,0

	
	
	
	


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN LÂM THAO

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	162.108.000,
	10.263,

	1
	Công ty supe phốt phát Lâm Thao
	135.120.000,
	5.000,

	2
	Công ty ắc quy pin Phú Thọ
	7.972.000,
	1.590,0

	3
	Công ty gốm cổ phần Hà Thạch
	3.000.000,
	600,0

	4
	Công ty Việt Đức
	1.526.000,
	305,0

	5
	Công ty thương mại Hoàng Hiệp
	550.000,
	110,0

	6
	Trung tâm truyền giống gia súc Hợp Hải
	50.000,
	10,0

	7
	Xí nghiệp QLKTCTTL Lâm Thao
	
	70,0

	8
	Xí nghiệp xi măng Tiên Kiên
	500.000,
	100,0

	9
	Xí nghiệp vật tư tổng hợp Lâm Thao
	450.000,
	90,0

	10
	Xí nghiệp bao bì Tân Phong
	1.500.000,
	300,0

	11
	Xí nghiệp H76
	9.000.000,
	1.800,0

	12
	Công ty thương mại Quyết Thắng
	300.000,
	60,0

	13
	Cửa hàng thương mại Tân Tiến
	140.000,
	28,0

	14
	Bưu điện Lâm Thao
	2.000.000,
	200,0


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN SÔNG THAO

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	2.288.000,
	458,0

	1
	Quốc doanh thuỷ sản
	88.000,
	18,0

	2
	Nông trường Vạn Thắng
	200.000,
	40,0

	3
	Nhà máy chè Cẩm Khê
	2.000.000,
	400,0


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN ĐOAN HÙNG

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	5.893.500,
	1.179,0

	1
	Công ty chè Đoan Hùng
	3.143.000,
	629,0

	2
	Nhà máy cơ khí Lâm nghiệp
	599.700,
	120,0

	3
	Công ty gốm xây dựng Sông Lô
	218.780,
	44,0

	4
	Lâm trường Đoan Hùng
	436.200,
	87,0

	5
	Xí nghiệp xây dựng Ngọc Quan
	200.000,
	40,0

	6
	Hiệu vàng Tân Mẫn
	170.000,
	34,0

	7
	Tiệm vàng Thoại Mười
	58.000,
	12,0

	8
	Tiệm vàng Lực Lan
	56.000,
	11,0

	9
	Tiệm vàng Thuý Thắng
	57.000,
	11,0

	10
	Công ty TNHH Diệu Linh
	954.800,
	191,0

	
	
	
	


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN HẠ HOÀ

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	8.852.500,
	1.769,0

	1
	Công ty chè Hạ Hoà
	2.454.100,
	491,0

	2
	Công ty giấy Lửa Việt
	3.498.400,
	699,0

	3
	Lâm trường Thanh Hoà
	691.300,
	138,0

	4
	Lâm trường Sông Thao
	1.066.700,
	213,0

	5
	HTX công nghiệp Đồng Dương
	771.000,
	154,0

	6
	Xí nghiệp chè Đắc Nhân Tâm
	371.000,
	74,0


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN THANH SƠN

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	33.882.000,
	6.776,0

	1
	Công ty Py rít
	18.912.200,
	3.782,0

	2
	Công ty chè Thanh Niên
	1.948.000,
	390,0

	3
	Công ty chè Phú Sơn
	8.963.000,
	1.793,0

	4
	Xí nghiệp công nông chè Tân Phú
	386.000,
	77,0

	5
	Công ty xây dựng Hưng Hải
	700.000,
	140,0

	6
	Cơ sở xây dựng Dân Thắng
	730.000,
	146,0

	7
	XNXD chế biến lâm sản Bình Minh
	70.000,
	14,0

	8
	Xí nghiệp Thanh Vân
	767.000,
	153,0

	9
	Xí nghiệp xây dựng Xuân Thuỷ
	200.000,
	40,0

	10
	Xí nghiệp xây dựng Thái Sơn
	170.00,
	34,0

	11
	Xí nghiệp xây dựng Sơn Hà
	200.000,
	40,0

	12
	Xí nghiệp Sơn Hải
	60.000,
	12,0

	13
	Xí nghiệp chế biến lâm sản Thanh Sơn
	53.800,
	11,0

	14
	Xí nghiệp khai thác chế biến đá Cự Đồng
	99.000,
	20,0

	15
	Doanh nghiệp Toàn Thắng
	72.000,
	14,0

	16
	Công ty xây dựng Việt Trì
	551.000,
	110,0


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN TAM NÔNG

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	1
	Xí nghiệp SX vật liệu xây dựng Vạn Hưng
	774.000,
	154,0


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN THANH THUỶ

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	1
	Công ty khai thác và chế biến khoáng sản
	1.839.000,
	367,0


Phụ lục số 2:

KẾ HOẠCH THU QUỸ PCLB NĂM 2000 

CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN YÊN LẬP

(Kèm theo Quyết định số 730/QĐ ngày 31-3-2000 của UBND tỉnh)

	No
	Tên doanh nghiệp
	Tổng số vốn SXKD
	Quỹ PCLB phải thu

	
	Tổng
	907.800,
	181,0

	1
	Công ty xây dựng và dịch vụ đô thị
	236.000,
	47,0

	2
	Xí nghiệp xây dựng Tân Phương
	671.800,
	134,0


